
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày            tháng          năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

Dự án: Triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, phần mềm quản lý văn 

bản, hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;  

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 940/QĐ-UBND ngày 

18/3/2019 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 

3457/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán 

dự án: Triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ 

công việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4143/TTr-STC ngày 

18/7/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự 

án: Triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công 

việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra 

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 18/7/2023 và hồ sơ liên quan). 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

Tên dự án: Triển khai phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, phần mềm quản lý văn 

bản, hồ sơ công việc và hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã. 

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

Địa điểm xây dựng: Tại cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã chưa được đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 29/11/2019 – 20/01/2020. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán được phê duyệt 

hoặc điều chỉnh lần cuối 

Giá trị quyết toán 

được phê duyệt 

Tổng số 16.465.029.000 14.500.449.000 

1 Thiết bị 13.315.861.000 13.292.920.000 

2 Quản lý dự án 329.823.000 328.959.000 

3 Tư vấn ĐTXD 848.756.000 826.866.000 

4 Chi phí khác 170.589.000 51.704.000 

5 Dự phòng 1.800.000.000 0 

2. Vốn đầu tư: 

Đơn vị tính: đồng 

 

Số 

TT 

Nội dung 

Tổng mức đầu 

tư của dự án 

được phê duyệt 

hoặc điều 

chỉnh lần cuối 

 Thực hiện  

Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt 

Số vốn đã giải 

ngân 

 

Số vốn còn 

được giải 

ngân 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) 

 Tổng số 17.976.425.000 14.500.449.000 13.756.088.000 744.361.000 

1 Vốn NS tỉnh: 17.976.425.000 14.500.449.000 13.756.088.000 744.361.000 

- 

Nguồn sự 

nghiệp văn 

hóa thông tin 

17.976.425.000 14.500.449.000 13.756.088.000 744.361.000 
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3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư 

quản lý (nếu có) 

Giao đơn vị khác quản lý 

(nếu có) 

Giá trị 

thực tế 

Giá trị 

quy đổi 

(nếu có) 

Giá trị thực tế 

Giá trị 

quy đổi 

(nếu có) 

Tổng số     

1 
Tài sản dài hạn (tài sản 

cố định) 
5.750.000  12.623.899.000  

2 Tài sản ngắn hạn     

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 1.870.800.000 đồng. 

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng, 

chuyển giao công nghệ: 1.870.800.000 đồng.  

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung Số tiền Ghi chú 

Tổng số 14.500.449.000  

1 Vốn ngân sách tỉnh: 14.500.449.000  

 Nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin 14.500.449.000  

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2023: 

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 

- Tổng nợ phải trả: 744.361.000 đồng. 

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ 

lục I kèm theo. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số 

liệu phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản 

Được phép ghi tăng tài sản: Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo. 
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3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan 

- Sở Tài chính bố trí nguồn vốn đầu tư thiếu còn được giải ngân theo quyết 

toán phê duyệt. 

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các 

đơn vị tiếp nhận tài sản về danh mục thiết bị chi tiết và giá trị tài sản được bàn 

giao để ghi tăng tài sản theo quy định của pháp luật. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình 

phê duyệt quyết toán. 

4. Các nghiệp vụ khác: Các đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 



Phụ lục I 

Các khoản phải thu, phải trả của các đơn vị 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         /       /2023  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

1. Các khoản phải thu: 0 đồng. 

2. Các khoản nợ phải trả: 744.361.000 đồng. 
  Đơn vị tính: đồng. 

STT Tên đơn vị Số tiền phải trả Ghi chú 

1 
Liên danh Công ty CP Thương mại công 

nghệ G8 và Công ty CP tin học Tân Dân 
      664.646.000    

2 
Công ty TNHH thương mại và công nghệ 

SAKE 
          9.155.000    

3 Công ty cổ phần tư vấn FISTD         32.171.000    

4 Sở Thông tin và Truyền thông         38.389.000    

Tổng     744.361.000    

(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn). 
 



Phụ lục II 

Giá trị tài sản bàn giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         /       /2023  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Đơn vị tính: đồng. 

TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

I Các đơn vị cấp tỉnh, trực thuộc tỉnh 3.059.301.851   

1 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 2.720.067.425   

2 Sở Thông tin và Truyền thông 5.749.736   

3 Văn phòng UBND tỉnh 5.749.736   

4 Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh 5.749.736   

5 Sở Công Thương  5.749.736   

6 Sở Khoa học và Công nghệ 5.749.736   

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.749.736   

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.749.736   

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5.749.736   

10 Sở Tài chính 5.749.736   

11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.749.736   

12 Sở Xây dựng 5.749.736   

13 Sở Tư pháp 5.749.736   

14 Sở Nội vụ 5.749.736   

15 Sở Giao thông Vận tải 5.749.736   

16 Sở Y tế 5.749.736   

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 5.749.736   

18 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 5.749.736   

19 Sở Ngoại vụ 5.749.736   

20 Thanh tra tỉnh 5.749.736   

21 Ban Dân tộc 5.749.736   

22 BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp  5.749.736   

23 UBND huyện Thọ Xuân 5.749.736   

24 UBND Thị xã Sầm Sơn 5.749.736   

25 UBND huyện Thường Xuân 5.749.736   

26 UBND huyện Hoằng Hoá 5.749.736   

27 UBND huyện Quảng Xương 5.749.736   

28 UBND huyện Vĩnh Lộc 5.749.736   

29 UBND Thị xã Bỉm Sơn 5.749.736   

30 UBND huyện Thiệu Hoá 5.749.736   

31 UBND huyện Thạch Thành 5.749.736   

32 UBND huyện Yên Định 5.749.736   

33 UBND huyện Hà Trung 5.749.736   

34 UBND huyện Cẩm Thuỷ 5.749.736   

35 UBND huyện Như Thanh 5.749.736   

36 UBND huyện Bá Thước 5.749.736   

37 UBND huyện Ngọc Lặc 5.749.736   

38 UBND huyện Quan Sơn 5.749.736   

39 UBND huyện Quan Hóa 5.749.736   

40 UBND huyện Mường Lát 5.749.736   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

41 UBND huyện Nga Sơn 5.749.736   

42 UBND huyện Hậu Lộc 5.749.736   

43 UBND huyện Nông Cống 5.749.736   

44 UBND huyện Lang Chánh 5.749.736   

45 UBND thị xã Nghi Sơn 5.749.736   

46 UBND Thành phố Thanh Hoá 5.749.736   

47 UBND huyện Triệu Sơn 5.749.736   

48 UBND huyện Như Xuân 5.749.736   

49 UBND huyện Đông Sơn 5.749.736   

50 Đài phát thanh truyền hình tỉnh  5.749.736   

51 
Ban QLDA ĐTXD Khu vực Khu KT Nghi Sơn và các 

KCN 5.749.736   

52 Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT  5.749.736   

53 Trường Đại học Hồng Đức 5.749.736   

54 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp  5.749.736   

55 Trường Cao đẳng Y tế  5.749.736   

56 Trường Cao đẳng Nông Lâm  5.749.736   

57 Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn 5.749.736   

58 Trường Cao đẳng thể dục thể thao 5.749.736   

59 
Trường Cao đẳng nghề Nông Nghiệp và Phát triển nông 

thôn  5.749.736   

60 Viện Nông nghiệp  5.749.736   

II Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện 626.721.226   

1 Thuộc UBND thành phố Thanh Hóa 68.996.832   

1.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Thanh Hóa 5.749.736   

1.2 Đội Kiểm tra quy tắc thành phố Thanh Hóa 5.749.736   

1.3 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch thành 

phố Thanh Hóa 17.249.208   

1.4 Nhà văn hóa thiếu nhi 5.749.736   

1.5 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa 5.749.736   

1.6 Ban quản lý khu di tích Hàm Rồng 5.749.736   

1.7 Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa 5.749.736   

1.8 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa 17.249.208   

2 Thuộc UBND thành phố Sầm Sơn 34.498.416   

2.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch thành 

phố Sầm Sơn 17.249.208   

2.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Sầm Sơn 5.749.736   

2.3 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn 5.749.736   

2.4 Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Sầm Sơn 5.749.736   

3 Thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn 28.748.680   

3.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch thị 

xã Bỉm Sơn 17.249.208   

3.2 Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Bỉm Sơn 5.749.736   

3.3 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn 5.749.736   

4 Thuộc UBND huyện Hà Trung 17.249.208   

4.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hà Trung 5.749.736   

4.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Hà Trung 11.499.472   

5 Thuộc UBND huyện Hậu Lộc 17.249.208   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

5.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hậu Lộc 5.749.736   

5.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Hậu Lộc 11.499.472   

6 Thuộc UBND huyện Hoằng Hóa 17.249.208   

6.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Hoằng Hóa 11.499.472   

6.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoằng Hóa 5.749.736   

7 Thuộc UBND huyện Quảng Xương 17.249.208   

7.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương 5.749.736   

7.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Quảng Xương 11.499.472   

8 
Thuộc UBND huyện Tĩnh Gia (Nay là UBND thị xã 

Nghi Sơn) 
17.249.208   

8.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Nghi Sơn 5.749.736   

8.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch thị 

xã Nghi Sơn 11.499.472   

9 Thuộc UBND huyện Nông Cống 17.249.208   

9.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nông Cống 5.749.736   

9.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Nông Cống 11.499.472   

10 Thuộc UBND huyện Đông Sơn 22.998.944   

10.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Đông Sơn 11.499.472   

10.3 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đông Sơn 5.749.736   

10.4 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường 

xuyên huyện Đông Sơn 5.749.736   

11 Thuộc UBND huyện Triệu Sơn 17.249.208   

11.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Triệu Sơn 11.499.472   

11.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn 5.749.736   

12 Thuộc UBND huyện Thiệu Hóa 17.249.208   

12.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Thiệu Hóa 11.499.472   

12.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa 5.749.736   

13 Thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc 22.998.944   

13.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vĩnh Lộc 5.749.736   

13.2 
Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Vĩnh Lộc 17.249.208   

14 Thuộc UBND huyện Thọ Xuân 28.748.680   

14.1 
Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Thọ Xuân 17.249.208   

14.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân 5.749.736   

14.3 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân 5.749.736   

15 Thuộc UBND huyện Mường Lát 22.998.944   

15.1 
Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Mường Lát 11.499.472   

15.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát 5.749.736   

15.3 
Trung tâm giáo duc nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Mường Lát 5.749.736   
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16 Thuộc UBND huyện Như Xuân 17.249.208   

16.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Như Xuân 11.499.472   

16.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Như Xuân 5.749.736   

17 Thuộc UBND huyện Như Thanh 17.249.208   

17.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Như Thanh 11.499.472   

17.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Như Thanh 5.749.736   

18 Thuộc UBND huyện Thạch Thành 22.998.944   

18.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

huyện Thạch Thành 17.249.208   

18.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch Thành 5.749.736   

19 Thuộc UBND huyện Quan Hóa 17.249.208   

19.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Hóa 5.749.736   

19.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Quan Hóa 11.499.472   

20 Thuộc UBND huyện Thường Xuân 22.998.944   

20.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Thường Xuân 11.499.472   

20.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thường Xuân 5.749.736   

20.4 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Thường Xuân 5.749.736   

21 Thuộc UBND huyện Cẩm Thủy 22.998.944   

21.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Cẩm Thủy 17.249.208   

21.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Thủy 5.749.736   

22 Thuộc UBND huyện Lang Chánh 17.249.208   

22.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Lang Chánh 11.499.472   

22.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lang Chánh 5.749.736   

23 Thuộc UBND huyện Nga Sơn 28.748.680   

23.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

Nga Sơn 17.249.208   

23.2 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn 5.749.736   

23.3 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn 5.749.736   

24 Thuộc UBND huyện Quan Sơn 22.998.944   

24.1 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn 5.749.736   

24.2 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

huyện Quan Sơn 11.499.472   

24.3 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn 5.749.736   

25 Thuộc UBND huyện Ngọc Lặc 17.249.208   

25.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện 

huyện Ngọc Lặc 11.499.472   

25.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Lặc 5.749.736   

26 Thuộc UBND huyện Yên Định 28.748.680   

26.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

huyện Yên Định 11.499.472   

26.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Định 5.749.736   
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26.3 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Yên Định 5.749.736   

26.4 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định 5.749.736   

27 Thuộc UBND huyện Bá Thước 22.998.944   

27.1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

huyện Bá Thước 11.499.472   

27.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bá Thước 5.749.736   

27.3 Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi 5.749.736   

III Danh sách các xã thuộc các huyện được triển khai 8.943.625.923   

1 Thuộc thành phố Thanh Hóa 750.011.047   

1.1 UBND phường Hàm Rồng 19.795.678   

1.2 UBND phường Đông Thọ 22.449.402   

1.3 UBND phường Nam Ngạn 22.449.402   

1.4 UBND phường Trường Thi 22.449.402   

1.5 UBND phường Điện Biên 22.449.402   

1.6 UBND phường Phú Sơn 22.449.402   

1.7 UBND phường Lam Sơn 22.449.402   

1.8 UBND phường Ba Đình 22.449.402   

1.9 UBND phường Ngọc Trạo 22.449.402   

1.10 UBND phường Đông Vệ 22.449.402   

1.11 UBND phường Đông Sơn 22.449.402   

1.12 UBND phường Tân Sơn 22.449.402   

1.13 UBND phường Tào Xuyên 22.449.402   

1.14 UBND phường An Hưng 22.449.402   

1.15 UBND phường Đông Cương 22.449.402   

1.16 UBND phường Đông Hương 22.449.402   

1.17 UBND phường Đông Hải 22.449.402   

1.18 UBND phường Quảng Hưng 22.449.402   

1.19 UBND phường Quảng Thắng 22.449.402   

1.20 UBND phường Quảng Thành 22.449.402   

1.21 UBND xã Thiệu Vân 22.449.402   

1.22 UBND phường Thiệu Khánh 22.449.402   

1.23 UBND phường Thiệu Dương 22.449.402   

1.24 UBND phường Long Anh 19.795.678   

1.25 UBND xã Hoằng Quang  22.449.402   

1.26 UBND xã Hoằng Đại 19.795.678   

1.27 UBND phường Đông Lĩnh  22.449.402   

1.28 UBND xã Đông Vinh 22.449.402   

1.29 UBND phường Đông Tân 19.795.678   

1.30 UBND phường Quảng Thịnh 22.449.402   

1.31 UBND phường Quảng Đông 22.449.402   

1.32 UBND phường Quảng Cát 22.449.402   

1.33 UBND phường Quảng Phú 19.795.678   

1.34 UBND phường Quảng Tâm 22.449.402   

2 Thuộc thành phố Sầm Sơn 134.696.412   

2.1 UBND xã Quảng Minh 22.449.402   

2.2 UBND xã Quảng Hùng 22.449.402   

2.3 UBND phường Quảng Thọ  22.449.402   

2.4 UBND phường Quảng Châu 22.449.402   
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2.5 UBND phường Quảng Vinh 22.449.402   

2.6 UBND xã Quảng Đại 22.449.402   

3 Thuộc UBND huyện Mường Lát 158.365.422   

3.1 UBND thị trấn Mường Lát 19.795.678   

3.2 UBND xã Tam Chung 19.795.678   

3.3 UBND xã Mường Lý 19.795.678   

3.4 UBND xã Trung Lý 19.795.678   

3.5 UBND xã Quang Chiểu 19.795.678   

3.6 UBND xã Pù Nhi 19.795.678   

3.7 UBND xã Nhi Sơn 19.795.678   

3.8 UBND xã Mường Chanh 19.795.678   

4 Thuộc UBND huyện Quan Hóa 296.935.165   

4.1 UBND thị trấn Quan Hóa 19.795.678   

4.2 UBND xã Thành Sơn 19.795.678   

4.3 UBND xã Trung Sơn 19.795.678   

4.4 UBND xã Phú Thanh 19.795.678   

4.5 UBND xã Trung Thành 19.795.678   

4.6 UBND xã Phú Lệ 19.795.678   

4.7 UBND xã Phú Sơn 19.795.678   

4.8 UBND xã Phú Xuân 19.795.678   

4.9 UBND xã Hiền Chung 19.795.678   

4.10 UBND xã Hiền Kiệt 19.795.678   

4.11 UBND xã Nam Tiến 19.795.678   

4.12 UBND xã Thiên Phủ 19.795.678   

4.13 UBND xã Phú Nghiêm 19.795.678   

4.14 UBND xã Nam Xuân 19.795.678   

4.15 UBND xã Nam Động 19.795.678   

5 Thuộc UBND huyện Bá Thước 415.709.231   

5.1 UBND thị trấn Cành Nàng 19.795.678   

5.2 UBND xã Điền Thượng 19.795.678   

5.3 UBND xã Điền Hạ 19.795.678   

5.4 UBND xã Điền Quang 19.795.678   

5.5 UBND xã Điền Trung 19.795.678   

5.6 UBND xã Thành Sơn 19.795.678   

5.7 UBND xã Lương Ngoại 19.795.678   

5.8 UBND xã Ái Thượng 19.795.678   

5.9 UBND xã Lương Nội 19.795.678   

5.10 UBND xã Điền Lư 19.795.678   

5.11 UBND xã Lương Trung 19.795.678   

5.12 UBND xã Lũng Niêm 19.795.678   

5.13 UBND xã Lũng Cao 19.795.678   

5.14 UBND xã Hạ Trung 19.795.678   

5.15 UBND xã Cổ Lũng 19.795.678   

5.16 UBND xã Thành Lâm 19.795.678   

5.17 UBND xã Ban Công 19.795.678   

5.18 UBND xã Kỳ Tân 19.795.678   

5.19 UBND xã Văn Nho 19.795.678   

5.20 UBND xã Thiết Ống 19.795.678   
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5.21 UBND xã Thiết Kế 19.795.678   

6 Thuộc UBND huyện Lang Chánh 221.840.296   

6.1 UBND thị trấn Lang Chánh 22.449.402   

6.2 UBND xã Đồng Lương 22.449.402   

6.3 UBND xã Giao An 22.449.402   

6.4 UBND xã Giao Thiện 22.449.402   

6.5 UBND xã Lâm Phú 22.449.402   

6.6 UBND xã Tam Văn 22.449.402   

6.7 UBND xã Tân Phúc 19.795.678   

6.8 UBND xã Trí Nang 22.449.402   

6.9 UBND xã Yên Khương 22.449.402   

6.10 UBND xã Yên Thắng 22.449.402   

7 Thuộc UBND huyện Ngọc Lặc 471.437.442   

7.1 UBND thị trấn Ngọc Lặc 22.449.402   

7.2 UBND xã Lam Sơn 22.449.402   

7.3 UBND xã Mỹ Tân 22.449.402   

7.4 UBND xã Thúy Sơn 22.449.402   

7.5 UBND xã Thạch Lập 22.449.402   

7.6 UBND xã Vân Am 22.449.402   

7.7 UBND xã Cao Ngọc 22.449.402   

7.8 UBND xã Quang Trung 22.449.402   

7.9 UBND xã Đồng Thịnh 22.449.402   

7.10 UBND xã Ngọc Liên 22.449.402   

7.11 UBND xã Ngọc Sơn 22.449.402   

7.12 UBND xã Lộc Thịnh 22.449.402   

7.13 UBND xã Cao Thịnh 22.449.402   

7.14 UBND xã Ngọc Trung 22.449.402   

7.15 UBND xã Phùng Giáo 22.449.402   

7.16 UBND xã Phùng Minh 22.449.402   

7.17 UBND xã Phúc Thịnh 22.449.402   

7.18 UBND xã Nguyệt Ấn 22.449.402   

7.19 UBND xã Kiên Thọ 22.449.402   

7.20 UBND xã Minh Tiến 22.449.402   

7.21 UBND xã Minh Sơn 22.449.402   

8 Thuộc UBND huyện Cẩm Thủy 365.717.488   

8.1 UBND thị trấn Phong Sơn 22.449.402   

8.2 UBND xã Cẩm Thành 22.449.402   

8.3 UBND xã Cẩm Quý 22.449.402   

8.4 UBND xã Cẩm Lương 22.449.402   

8.5 UBND xã Cẩm Thạch 22.449.402   

8.6 UBND xã Cẩm Liên 22.449.402   

8.7 UBND xã Cẩm Giang 17.141.953   

8.8 UBND xã Cẩm Bình 17.141.953   

8.9 UBND xã Cẩm Tú 22.449.402   

8.10 UBND xã Cẩm Châu 22.449.402   

8.11 UBND xã Cẩm Tâm 22.449.402   

8.12 UBND xã Cẩm Ngọc 17.141.953   

8.13 UBND xã Cẩm Long 22.449.402   
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8.14 UBND xã Cẩm Yên 22.449.402   

8.15 UBND xã Cẩm Tân 22.449.402   

8.16 UBND xã Cẩm Phú 22.449.402   

8.17 UBND xã Cẩm Vân 22.449.402   

9 Thuộc UBND huyện Thạch Thành 428.548.834   

9.1 UBND thị trấn Kim Tân 17.141.953   

9.2 UBND thị trấn Vân Du 17.141.953   

9.3 UBND xã Thạch Lâm 17.141.953   

9.4 UBND xã Thạch Quảng 17.141.953   

9.5 UBND xã Thạch Tượng 17.141.953   

9.6 UBND xã Thạch Cẩm 17.141.953   

9.7 UBND xã Thạch Sơn 17.141.953   

9.8 UBND xã Thạch Bình 17.141.953   

9.9 UBND xã Thạch Định 17.141.953   

9.10 UBND xã Thạch Đồng 17.141.953   

9.11 UBND xã Thạch Long 17.141.953   

9.12 UBND xã Thành Mỹ 17.141.953   

9.13 UBND xã Thành Yên 17.141.953   

9.14 UBND xã Thành Vinh 17.141.953   

9.15 UBND xã Thành Minh 17.141.953   

9.16 UBND xã Thành Công 17.141.953   

9.17 UBND xã Thành Tân 17.141.953   

9.18 UBND xã Thành Trực 17.141.953   

9.19 UBND xã Thành Tâm 17.141.953   

9.20 UBND xã Thành An 17.141.953   

9.21 UBND xã Thành Thọ 17.141.953   

9.22 UBND xã Thành Tiến 17.141.953   

9.23 UBND xã Thành Long 17.141.953   

9.24 UBND xã Thành Hưng 17.141.953   

9.25 UBND xã Ngọc Trạo 17.141.953   

10 Thuộc UBND huyện Hà Trung 443.680.591   

10.1 UBND thị trấn  Hà Trung 22.449.402   

10.2 UBND xã Hà Long 22.449.402   

10.3 UBND xã Hà Vinh 22.449.402   

10.4 UBND xã Hà Bắc 22.449.402   

10.5 UBND xã Hoạt Giang 22.449.402   

10.6 UBND xã Hà Giang 22.449.402   

10.7 UBND xã Yên Dương 22.449.402   

10.8 UBND xã Lĩnh Toại 22.449.402   

10.9 UBND xã Hà Ngọc 22.449.402   

10.10 UBND xã Yến Sơn 22.449.402   

10.11 UBND xã Hà Sơn 22.449.402   

10.12 UBND xã Hà Lĩnh 22.449.402   

10.13 UBND xã Hà Đông 19.795.678   

10.14 UBND xã Hà Tân 22.449.402   

10.15 UBND xã Hà Tiến 22.449.402   

10.16 UBND xã Hà Bình 19.795.678   

10.17 UBND xã Hà Lai 22.449.402   
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10.18 UBND xã Hà Châu 22.449.402   

10.19 UBND xã Hà Thái 22.449.402   

10.20 UBND xã Hà Hải 22.449.402   

11 Thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc 244.075.188   

11.1 UBND thị trấn Vĩnh Lộc 19.795.678   

11.2 UBND xã Vĩnh Quang 19.795.678   

11.3 UBND xã Vĩnh Yên 19.795.678   

11.4 UBND xã Vĩnh Tiến 17.141.953   

11.5 UBND xã Vĩnh Long 17.141.953   

11.6 UBND xã Vĩnh Phúc 19.795.678   

11.7 UBND xã Vĩnh Hưng 19.795.678   

11.8 UBND xã Vĩnh Hòa 19.795.678   

11.9 UBND xã Vĩnh Hùng 19.795.678   

11.10 UBND xã Minh Tân 17.141.953   

11.11 UBND xã Vĩnh Ninh 17.141.953   

11.12 UBND xã Vĩnh Thịnh 19.795.678   

11.13 UBND xã Vĩnh An 17.141.953   

12 Thuộc UBND huyện Thọ Xuân 673.482.060   

12.1 UBND thị trấn Thọ Xuân 22.449.402   

12.2 UBND thị trấn Lam Sơn 22.449.402   

12.3 UBND thị trấn Sao Vàng 22.449.402   

12.4 UBND xã Xuân Hồng 22.449.402   

12.5 UBND xã Bắc Lương 22.449.402   

12.6 UBND xã Nam Giang 22.449.402   

12.7 UBND xã Xuân Phong 22.449.402   

12.8 UBND xã Thọ Lộc 22.449.402   

12.9 UBND xã Xuân Trường 22.449.402   

12.10 UBND xã Xuân Hòa 22.449.402   

12.11 UBND xã Thọ Hải 22.449.402   

12.12 UBND xã Tây Hồ 22.449.402   

12.13 UBND xã Xuân Giang 22.449.402   

12.14 UBND xã Xuân Sinh 22.449.402   

12.15 UBND xã Xuân Hưng 22.449.402   

12.16 UBND xã Thọ Diên 22.449.402   

12.17 UBND xã Thọ Lâm 22.449.402   

12.18 UBND xã Thọ Xương 22.449.402   

12.19 UBND xã Xuân Bái 22.449.402   

12.20 UBND xã Xuân Phú 22.449.402   

12.21 UBND xã Xuân Thiên 22.449.402   

12.22 UBND xã Thuận Minh 22.449.402   

12.23 UBND xã Thọ Lập 22.449.402   

12.24 UBND xã Quảng Phú 22.449.402   

12.25 UBND xã Xuân Tín 22.449.402   

12.26 UBND xã Phú Xuân 22.449.402   

12.27 UBND xã Xuân Lai 22.449.402   

12.28 UBND xã Xuân Lập 22.449.402   

12.29 UBND xã Xuân Minh 22.449.402   

12.30 UBND xã Trường Xuân 22.449.402   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

13 Thuộc UBND huyện Thường Xuân 316.730.843   

13.1 UBND thị trấn Thường Xuân 19.795.678   

13.2 UBND xã Bát Mọt 19.795.678   

13.3 UBND xã Yên Nhân 19.795.678   

13.4 UBND xã Xuân Lẹ 19.795.678   

13.5 UBND xã Vạn Xuân 19.795.678   

13.6 UBND xã Lương Sơn 19.795.678   

13.7 UBND xã Xuân Cao 19.795.678   

13.8 UBND xã Luận Thành 19.795.678   

13.9 UBND xã Luận Khê 19.795.678   

13.10 UBND xã Xuân Thắng 19.795.678   

13.11 UBND xã Xuân Lộc 19.795.678   

13.12 UBND xã Xuân Dương 19.795.678   

13.13 UBND xã Thọ Thanh 19.795.678   

13.14 UBND xã Ngọc Phụng 19.795.678   

13.15 UBND xã Xuân Chinh 19.795.678   

13.16 UBND xã Tân Thành 19.795.678   

14 Thuộc UBND huyện Thiệu Hóa 494.891.942   

14.1 UBND thị trấn Vạn Hà 19.795.678   

14.2 UBND xã Thiệu Ngọc 19.795.678   

14.3 UBND xã Thiệu Vũ 19.795.678   

14.4 UBND xã Thiệu Phúc 19.795.678   

14.5 UBND xã Thiệu Tiến 19.795.678   

14.6 UBND xã Thiệu Công 19.795.678   

14.7 UBND xã Thiệu Phú  19.795.678   

14.8 UBND xã Thiệu Long 19.795.678   

14.9 UBND xã Thiệu Giang 19.795.678   

14.10 UBND xã Thiệu Duy 19.795.678   

14.11 UBND xã Thiệu Nguyên 19.795.678   

14.12 UBND xã Thiệu hợp 19.795.678   

14.13 UBND xã Thiệu Thịnh 19.795.678   

14.14 UBND xã Thiệu Quang 19.795.678   

14.15 UBND xã Thiệu Thành 19.795.678   

14.16 UBND xã Thiệu Toán 19.795.678   

14.17 UBND xã Thiệu Chính 19.795.678   

14.18 UBND xã Thiệu Hòa 19.795.678   

14.19 UBND xã Minh Tâm 19.795.678   

14.20 UBND xã Thiệu Viên 19.795.678   

14.21 UBND xã Thiệu Lý 19.795.678   

14.22 UBND xã Thiệu Vận 19.795.678   

14.23 UBND xã Thiệu Trung 19.795.678   

14.24 UBND xã Tân Châu 19.795.678   

14.25 UBND xã Thiệu Giao  19.795.678   

15 Thuộc UBND huyện Hoằng Hóa 39.591.355   

15.1 UBND Thị trấn Bút Sơn 17.141.953   

15.2 UBND xã Hoằng Trường 22.449.402   

16 Thuộc UBND huyện Hậu Lộc 394.264.928   

16.1 UBND thị trấn Hậu Lộc 17.141.953   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

16.2 UBND xã Đồng Lộc 17.141.953   

16.3 UBND xã Đại Lộc 17.141.953   

16.4 UBND xã Triệu Lộc 17.141.953   

16.5 UBND xã Tiến Lộc 17.141.953   

16.6 UBND xã Lộc Sơn 17.141.953   

16.7 UBND xã Cầu Lộc 17.141.953   

16.8 UBND xã Thành Lộc 17.141.953   

16.9 UBND xã Tuy Lộc 17.141.953   

16.10 UBND xã Phong Lộc 17.141.953   

16.11 UBND xã Mỹ Lộc 17.141.953   

16.12 UBND xã Thuần Lộc 17.141.953   

16.13 UBND xã Xuân Lộc 17.141.953   

16.14 UBND xã Hoa Lộc 17.141.953   

16.15 UBND xã Liên Lộc 17.141.953   

16.16 UBND xã Quang Lộc 17.141.953   

16.17 UBND xã Phú Lộc 17.141.953   

16.18 UBND xã Hòa Lộc 17.141.953   

16.19 UBND xã Minh Lộc 17.141.953   

16.20 UBND xã Hưng Lộc 17.141.953   

16.21 UBND xã Hải Lộc 17.141.953   

16.22 UBND xã Đa Lộc 17.141.953   

16.23 UBND xã Ngư Lộc 17.141.953   

17 Thuộc UBND huyện Nga Sơn 506.940.956   

17.1 UBND thị trấn Nga Sơn 22.449.402   

17.2 UBND xã Ba Đình 22.449.402   

17.3 UBND xã Nga Vịnh 22.449.402   

17.4 UBND xã Nga Văn 17.141.953   

17.5 UBND xã Nga Thiện 22.449.402   

17.6 UBND xã nga Tiến 22.449.402   

17.7 UBND xã Nga Phượng 22.449.402   

17.8 UBND xã Nga Trung 22.449.402   

17.9 UBND xã Nga Bạch 22.449.402   

17.10 UBND xã Nga Thanh 22.449.402   

17.11 UBND xã Nga Yên 22.449.402   

17.12 UBND xã Nga Giáp 17.141.953   

17.13 UBND xã Nga Hải 17.141.953   

17.14 UBND xã Nga Thành 22.449.402   

17.15 UBND xã Nga An 22.449.402   

17.16 UBND xã Nga Phú 22.449.402   

17.17 UBND xã Nga Điền 22.449.402   

17.18 UBND xã Nga Tân 22.449.402   

17.19 UBND xã Nga Thủy 22.449.402   

17.20 UBND xã Nga Liên 17.141.953   

17.21 UBND xã Nga Thái 17.141.953   

17.22 UBND xã Nga Thạch 22.449.402   

17.23 UBND xã Nga Thắng 22.449.402   

17.24 UBND xã Nga Trường 17.141.953   

18 Thuộc UBND huyện Như Xuân 316.730.843   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

18.1 UBND thị trấn Yên Cát 19.795.678   

18.2 UBND xã Bãi Trành 19.795.678   

18.3 UBND xã Xuân Hòa 19.795.678   

18.4 UBND xã Xuân Bình 19.795.678   

18.5 UBND xã Hóa Quỳ 19.795.678   

18.6 UBND xã Cát Vân 19.795.678   

18.7 UBND xã Cát Tân 19.795.678   

18.8 UBND xã Tân Bình 19.795.678   

18.9 UBND xã Bình Lương 19.795.678   

18.10 UBND xã Thanh Quân 19.795.678   

18.11 UBND xã Thanh Xuân 19.795.678   

18.12 UBND xã Thanh Hòa 19.795.678   

18.13 UBND xã Thanh Phong 19.795.678   

18.14 UBND xã Thanh Lâm 19.795.678   

18.15 UBND xã Thanh Sơn 19.795.678   

18.16 UBND xã Thượng Ninh 19.795.678   

19 Thuộc UBND huyện Như Thanh 277.139.488   

19.1 UBND thị trấn Bến Sung 19.795.678   

19.2 UBND xã Cán Khê 19.795.678   

19.3 UBND xã Xuân Du 19.795.678   

19.4 UBND xã Phượng Nghi 19.795.678   

19.5 UBND xã Mậu Lâm 19.795.678   

19.6 UBND xã Xuân Khang 19.795.678   

19.7 UBND xã Phú Nhuận 19.795.678   

19.8 UBND xã Hải Long 19.795.678   

19.9 UBND xã Xuân Thái 19.795.678   

19.10 UBND xã Xuân Phúc 19.795.678   

19.11 UBND xã Yên Thọ 19.795.678   

19.12 UBND xã Yên Lạc 19.795.678   

19.13 UBND xã Thanh Tân 19.795.678   

19.14 UBND xã Thanh Kỳ 19.795.678   

20 Thuộc UBND huyện Nông Cống 574.074.653   

20.1 UBND thị trấn Nông Cống 19.795.678   

20.2 UBND xã Tân Phúc 19.795.678   

20.3 UBND xã Tân Thọ 19.795.678   

20.4 UBND xã Hoàng Sơn 19.795.678   

20.5 UBND xã Tân Khang 19.795.678   

20.6 UBND xã Hoàng Giang 19.795.678   

20.7 UBND xã Trung Chính 19.795.678   

20.8 UBND xã Trung Thành 19.795.678   

20.9 UBND xã Tế Thắng 19.795.678   

20.10 UBND xã Tế Lợi 19.795.678   

20.11 UBND xã Tế Nông 19.795.678   

20.12 UBND xã Minh Nghĩa 19.795.678   

20.13 UBND xã Minh Khôi 19.795.678   

20.14 UBND xã Vạn Hòa 19.795.678   

20.15 UBND xã Trường Trung 19.795.678   

20.16 UBND xã Vạn Thắng 19.795.678   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

20.17 UBND xã Trường Giang 19.795.678   

20.18 UBND xã Vạn Thiện 19.795.678   

20.19 UBND xã Thăng Long 19.795.678   

20.20 UBND xã Trường Minh 19.795.678   

20.21 UBND xã Trường Sơn 19.795.678   

20.22 UBND xã Thăng Bình 19.795.678   

20.23 UBND xã Công Liêm 19.795.678   

20.24 UBND xã Tượng Văn 19.795.678   

20.25 UBND xã Thăng Thọ 19.795.678   

20.26 UBND xã Tượng Lĩnh 19.795.678   

20.27 UBND xã Tượng Sơn 19.795.678   

20.28 UBND xã Công Chính 19.795.678   

20.29 UBND xã Yên Mỹ 19.795.678   

21 Thuộc UBND huyện Đông Sơn 277.139.488   

21.1 UBND xã Đông Hoàng 19.795.678   

21.2 UBND xã Đông Ninh 19.795.678   

21.3 UBND xã Đông Khê 19.795.678   

21.4 UBND xã Đông Hòa 19.795.678   

21.5 UBND xã Đông Yên 19.795.678   

21.6 UBND xã Đông Minh 19.795.678   

21.7 UBND xã Đông Thanh 19.795.678   

21.8 UBND xã Đông Tiến 19.795.678   

21.9 UBND xã Đông Thịnh 19.795.678   

21.10 UBND xã Đông Văn 19.795.678   

21.11 UBND xã Đông Phú 19.795.678   

21.12 UBND xã Đông Nam 19.795.678   

21.13 UBND xã Đông Xuân 19.795.678   

21.14 UBND xã Đông Quang 19.795.678   

22 Thuộc UBND huyện Quảng Xương 445.690.788   

22.1 UBND thị trấn Tân Phong 17.141.953   

22.2 UBND xã Quảng Trạch  17.141.953   

22.3 UBND xã Quảng Đức 17.141.953   

22.4 UBND xã Quảng Định 17.141.953   

22.5 UBND xã Quảng Nhân 17.141.953   

22.6 UBND xã Quảng Ninh 17.141.953   

22.7 UBND xã Quảng Bình 17.141.953   

22.8 UBND xã Quảng Hợp 17.141.953   

22.9 UBND xã Quảng Văn 17.141.953   

22.10 UBND xã Quảng Long 17.141.953   

22.11 UBND xã Quảng Yên 17.141.953   

22.12 UBND xã Quảng Hòa 17.141.953   

22.13 UBND xã Quảng Khê 17.141.953   

22.14 UBND xã Quảng Trung 17.141.953   

22.15 UBND xã Quảng Chính 17.141.953   

22.16 UBND xã Quảng Ngọc 17.141.953   

22.17 UBND xã Quảng Trường 17.141.953   

22.18 UBND xã Quảng Phúc 17.141.953   

22.19 UBND xã Quảng Giao 17.141.953   
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TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

22.20 UBND xã Quảng Hải 17.141.953   

22.21 UBND xã Quảng Lưu 17.141.953   

22.22 UBND xã Quảng Lộc 17.141.953   

22.23 UBND xã Tiên Trang 17.141.953   

22.24 UBND xã Quảng Nham 17.141.953   

22.25 UBND xã Quảng Thạch  17.141.953   

22.26 UBND xã Quảng Thái 17.141.953   

23 
Thuộc UBND huyện Tĩnh Gia (Nay là UBND thị xã 

Nghi Sơn) 
695.931.462   

23.1 UBND phường Hải Hòa 22.449.402   

23.2 UBND phường Hải Châu 22.449.402   

23.3 UBND xã Thanh Thủy 22.449.402   

23.4 UBND xã Thanh Sơn 22.449.402   

23.5 UBND phường Hải Ninh 22.449.402   

23.6 UBND xã Anh Sơn 22.449.402   

23.7 UBND xã Ngọc Lĩnh 22.449.402   

23.8 UBND phường Hải An 22.449.402   

23.9 UBND xã Các Sơn 22.449.402   

23.10 UBND phường Tân Dân 22.449.402   

23.11 UBND phường Hải Lĩnh 22.449.402   

23.12 UBND xã Định Hải  22.449.402   

23.13 UBND xã Phú Sơn 22.449.402   

23.14 UBND phường Ninh Hải 22.449.402   

23.15 UBND phường Nguyên Bình 22.449.402   

23.16 UBND xã Hải Nhân 22.449.402   

23.17 UBND phường Bình Minh 22.449.402   

23.18 UBND phường Hải Thanh 22.449.402   

23.19 UBND xã Phú Lâm 22.449.402   

23.20 UBND phường Xuân Lâm 22.449.402   

23.21 UBND phường Trúc Lâm 22.449.402   

23.22 UBND phường Hải Bình 22.449.402   

23.23 UBND xã Tân Trường 22.449.402   

23.24 UBND xã Tùng Lâm 22.449.402   

23.25 UBND phường Tĩnh Hải 22.449.402   

23.26 UBND phường Mai Lâm 22.449.402   

23.27 UBND xã Trường Lâm 22.449.402   

23.28 UBND xã Hải Yến 22.449.402   

23.29 UBND phường Hải Thượng 22.449.402   

23.30 UBND xã Nghi Sơn 22.449.402   

23.31 UBND xã Hải Hà 22.449.402   

 Tổng cộng 12.629.649.000   

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn). 
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